
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN LỘC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Ô?/NQ-HĐND Lộc Ninh, ngàỵyiỄ tháng 3' yiăm 2019

NGHỊ QUYÉT
Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đàu tư công trung hạn 2016-2020

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN L ộ c  NINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và cá(; văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 
về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngàỵ 13 tháng 9 năm 2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh 
Bình Phước thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 
nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của HĐND 
huyện thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 12/6/2019 của UBND huyện về việc thông 
qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra số 
78^C-HĐND ngày 28/6/2019 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý 
kiên thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016-2020 như sau:

1. Kế hoạch vốn theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND là:
Trong đó:

a. Công trình xây dựng:
b. Công trình giao thông
c. Công trình giáo dục
d. Công trình điện
g. Công trình thủy lợi

504.874 triệu đồng

65.985 triệu đồng 
335.501 triệu đồng 

76.488 triệu đồng 
15.900 triệu đồng 
11.000 triệu đồng



2. Kế hoạch vốn điều chỉnh
Trong đó:

a. Công trình xây dựng;
b. Công trình giao thông
c. Công trình giáo dục
d. Công trình điện

518.238 triệu đồng

67.588 riệu đồng 
330.814 ừiệu đồng 

89.332 triệu đồng 
19.504 triệu đồng 
11.000 triệu đồngg. Công trình thủy lợi

(Có danh mục chỉ tiết kèm theo)
Điều 2. Giao ủ y  ban nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức thực hiện; giao Thường 

trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng 
nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Niiứi khoá X, kỳ họp thứ 
tám thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể tìr ngày tìiông qua./.

Nơi nhận:
-TT.HĐND,UBNDtỉnh;
- Tổ Đại biểu HĐND tỉnh ÚTig cử trên địa bàn huyện;
- TT.HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban, Tổ và đại biểu HĐND huyện;
- ủ y  viên UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT.HĐND, ÚBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Lưu: VT./.

HỦ TỊCH



ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH D ự KIẾN ĐÀU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Nghị quỳểt sổ 0?  /NQ-HĐND ngày/ịc/  ^/2019 cùa HĐND huyện Lộc Ninh)
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í  ----- ----------   ̂ ^

V 7 Danh muc dư án Địa điểm 
XD

Quyêt định đâu tư Kế hoạch vén trung 
han 2016-2020 Kế hoạch điều chỉnh

Ghi
chủ

SỐQĐ; 
ngày, tháng, 

năm 
ban hành

TMĐT
Tông sô 

(tất cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó: 
NSĐP

Tông sô Tông sô
Tông sô 

(tất cả các 
nguồn

trong đó: Tông sô 
(tất cả các 

nguồn vốn)

ừong đó:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dự án khỏi công mói giai đoạn 2016 - 2020 599.434 599.434 504.874 504.874 518.238 518.238

I Công trình xây dựng 69.857 69.857 65.985 65.985 67.588 67.588

1 SLMB, công, hàng rào, nhà bảo vệ Trung tâm 
bồi dưỡng chính trị TTLN 4968

20/12/17 1.150 1.150 1.000 1.000 1.143 1.143

2 XD trụ sở, hội ữường Trung tâm bồi dưỡng chính ừị TTLN 4286
31/10/17 9.377 9.377 9.000 9.000 9.377 9.377

3 Nhà làm việc và kho lưu trữ Huyện ủy Lộc Ninh TTLN 5643
30/12/16 7.347 7.347 6.900 6.900 6.774 6.774

4 Nhà làm việc Ban CHQS và Ban Công an xã Lộc An TTLN 3101
26/10/16 837 837 837 837 835 835

5 Hội Trường C31 Lộc An TTLN 3157
19/7/17 2.264 2.264 1.950 1.950 2.139 2.139

6 Nhà làm việc Lực lượng dân quân thường trực 
xãLộcHimg

Lộc Hưng 3103
26/10/16 986 986 986 986 975 . 975

7

8

Nhà làm việc Lực lượng dân quân thường trực 
Khu kinh tể cửa khẩu Hoa Lư

Lộc Hòa 5244
29/12/17 1.246 1.246 1.234 1.234 1.244 1.244

Nhà bia tưỏTig niệm xã Lộc Hưng Lộc Hưng 3104
26/10/16

1.432 1.432 1.350 1.350 1.233 1.233

9 Kho lưu ữữ Phòng Tài chính - Kế hoạch TTLN 3106
26/10/16 1.147

1.200

1.147 1.100 1.100 1.093 1.093

10 Kho đạn Đại đội bộ binh C31 (cấp bách) Lộc An 4391
03/11/17 1.200 950 950 1.165 1.165

11 Hội trường UBND xã Lộc Hưng Lộc Hưng 4223
26/10/17 2.885 2.885 2.885 2.885 2.785 2.785

12 Phòng làm việc một cừa xã UBND Lộc Hòa Lộc Hòa 4226
26/10/17 1.076 1.076 1.076 1.076 893 893

13 Nhà làm việc Công an UBND xã Lộc An Lộc An 3502
26/10/18 1.535 1.535 1.800 1.800 1.535 1.535

14 XD Nhà văn hoá ấp 6,7,8 xã Lôc Thuân Lôc Thuân 1.500 1.500 - -

15 XD Nhà vãn hoá ấp 3, xã Lộc Điền Lộc Điền 276
30/10/18

844 844 500 500 844 844



Quyết định đầu tư Kê hoạch vôn trung V”ố /4íổii r*Vi?níì
Số QĐ; 

ngày, tháng, 
năm 

ban hành

TMĐT han 2016-2020

Danh mục dự án - Đia điểm Tông sô Tông sô Tônj?sô Ghi
1 1

XD (tất cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó: 
NSĐP

Tông sô 
(tất cả các 

nguồn

ữong đó: Tông sô 
(tất cả các 
nguồn vốn)

ừong đó:
chú

16 XD 16 phòng khám bệnh Trung tâm y tế huyện TTLN 10.000 10.000 9.000 9.000 10.000 10.000

17 XD Nhà văn hoá ấp cần Lê, xã Lộc Khánh Lộc Khánh 3336
11/10/18 1.147 1.147 500 500 1.100 1.100

18 Nhà làm yiệc Công an; Ban chỉ huy quân sự; nhà bếp, 
nhà ăn, nhà nghỉ Lực lượng dân quân xã Lôc Hòa Lộc Hòa 3240

23/10/15 4.598 4.598 4.250 4.250 4.256 4.256

19 SLMB, hàng rào Công an huyện Lộc Ninh (mới) TTLN 3248
23/10/15 4.728 4.728 4.300 4.300 4.292 4.292

20 04 phòng khoa lây nhiễm Bệnh viện Đa khoa TTLN 5637
30/12/16 4.091 4.091 4.000 4.000 4.085 4.085

21 Trụ sở Liên Đoàn lao động TTLN 762
31/3/16 2.000 2.000 900 900 1.959 1.959

22 Hàng rào, nhà bảo vệ Huyện ủy Lộc Ninh TTLN 3109
26/10/16 1.104 1.104 1.104 1.104 1.102 1.102

23 San lấp mặt bàng XD trụ sở Công an huyện TTLN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

24 Nhà làm việc Lực lượng dân quân thường frực xã Lộc Hiệp Lộc Hiệp 3102
26/10/16 1.028 1.028 1.028 1.028 1.024 1.024

25 Hội trường UBND xã Lộc Tấn Lộc Tấn 4231
26/10/17 2.972 2.972 2.972 2.972 2.972 2.972

26 Nhà bảo vệ, hàng rào UBND xã Lộc Thái Lộc Thái 4268
30/10/17 419 419 419 419 419 419

27 Nhà bảo vệ, hàng rào UBND xã Lộc Quang Lộc Quang 4270
30/10/17 800 800 800 800 747 747

28 Nhà bảo vệ, hàng rào UBND xã Lộc Tấn Lộc Tấn 4269
30/10/17 699 699 699 699 652 652

29 Nhà bảo vệ, hàng rào, kè đá UBND xã Lộc Thuận Lộc Thuận 42151
30/10/17 945 945 945 945 945 945

n Công trình giao thông 394.497 394.497 335.501 335.501 330.814 330.814

1
Mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, T.Trấn Lộc Ninh 
đi xã Lộc Thiện (tìr Trưòíng THPT Lộc Ninh
đeR-eầu-ông Chương ấp 1IB, xã Lộc Thiện) ---------------

TTLN- 
Lộc Thiện

3234
23/10/15 14.655 14.655 14.550 14.550 14.552 14.552

2 XD Đường liên xã Lộc Hiệp - Lộc An
Lộc Hiệp- 
Lôc An

4462
10/11/17 17.472 17.472 17.000 17.000 17.311 17.311

3 Đường nhựa Lộc Thái - Lộc Điền
Lộc Thái- 
Lôc Điền

4967
20/12/17 5.013 5.013 4.700 4.700 4.970 4.970



Quyêt định đâu tư Kế hoạch vốn trung ĩ<rÁ hn-or>h AỈẦii r̂ íiĩrìíl
TMĐT han 2016-2020

TT Danh mục dự án Đia điêm ISO ụ y ; 
ngày, tháng, 

năm 
ban hành

Tông sô Tông sô Tôn^sô Ghi
XD (tất cả các 

nguồn 
vốn)

Trong đó: 
NSĨ)P

Tông sô 
(tất cả các 

nguồn

trong đó: Tông sô 
(tất cả các 

nguồn vốn)

ừong đó:
chú

4 XD đường bê tông (Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo 
và đường 7/4), thị ttấn Lộc Ninh TTLN

3062
25/10/16

2.183 2.183 2.183 2.183 2.129 2.129

5 Giao thông hào 06 Chốt Dân quân biên giới h.LN 4450
09/11/17

1.280 1.280 1.100 1.100 1.214 1.214

6 Cống hộp ấp 8, xã Lộc Điền Lộc Điền 4127
20/10/17

4.003 4.003 4.003 4.003 4.000 4.000

7 Đưòng liên xã Lộc Hiệp - Lộc Thuận Lộc Hiệp- 
Lôc Thuân

3108
26/10/16 4.937 4.937 4.937 4.937 4.812 4.812

8 Đường nhựa khu tái định cư lòng hồ Phước Hòa, 
ấp Cần Dực, xã Lộc Thành Lộc Thành 3090

25/10/16 4.085 4.085 3.700 3.700 3.978 3.978

9 Đường từ QL13 đi ấp 3, xã Lộc Thái Lộc Thái 3095
25/10/16 3.475 3.475 3.038 3.038 3.416 3.416

10 Hỗ trợ đầu tư đường tuần tra biên giới Chiu Riu-Tà Nốt 
và đường tìr QL 13 vào nhà văn hóa huyện Lộc Ninh Lộc Thạnh 2793

07/6/17
3.972 3.972 3.800 3.800 3.936 3.936

11 Láng nhựa đường định canh, định cư xã Lộc Thành Lộc Thành 3423
21/8/17

2.741 2.741 2.500 2.500 2.700 2.700

12 Mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Lộc Ninh 
(tìr Thaiủi tra huyện đến Trường THPT Lộc Ninh) TTLN 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

13 Mở rộng đường Tôn Đức Thắng đi UBND thị trấn 
Lộc Ninh (nối dài)

TTLN 3496
26/10/18 2.149 2.149 3.000 3.000 2.149 2.149

14 Đường qua khu quy hoạch bán đâu giá đât tại frung 
tâm xã Lộc Thạnh

Lộc Thạnh 123
29/10/18 4.811 4.811 5.000 5.000 4.811 4.811

15 Đường tìr ngã ba hố bom làng 10 đi ấp K54 xã Lộc Thiện Lôc Thiên 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

16 Đưòng giao thông từ ấp Chàng Hai, xã Lộc Quang đi nhà 
máy mỳ xã Lộc Phú

Lộc Quang 3498
26/10/18 4.490 4.490 5.000 5.000 4.490 4.490

17 Đường giao thông liên xã Lộc Điên - Lộc Quang (đoạn 
ngã ba cây gáo ấp 9, xã Lộc Điền đi xã Lộc Quang)

Lộc Điên - 
Lộc Quang 19.000 19.000 19.000 19.000 11.750 11.750

18 Đường liên xã Lộc Thịnh - Lộc Khánh (đoạn tìr âp 
Hưng Thuỷ đi ngã ba đường Đồng Tâm - Lộc Kháiứi)

Lộc Thịnh 3503
26/10/18 6.048 6.048 4.160 4.160 6.048 6.048

F)irrmcy tiV ần Mimơ xtiiiv ÍỶÌ tniTìíy tâm hành chính xã
19

LU ClịJ Ấi.UlxK Ầ IILÌY Uỉ. 11 vtlítt ỉlvuuỉ. vlliiui /VM
(đoạn tò ngã ba nhà bà Hồ Thị Phủ đến đường Đồng 
Tâm - Lôc Khánh

Lộc Thịnh 3504
26/10/18 2.556 2.556 1.950 1.950 2.556 2.556

20 Đường và cầu qua suối Đĩa ấp cần Lê đi ngã ba 
đường QL14C

Lộc Thịnh 1.450 1.450 1.450 1.450 -

21 Đường ấp Thạnh Tây đi Bù Núi B, xã Lộc Tấn Lôc Tân 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000



Quyêt định đâu tư Kế hoạch vốn trung
ĩ / ' Á

CẨ TMĐT hạn 2016-2020 xvs;/ ỉLvyâ ii ( VỉỉliUi

Danh mục dự án Địa điểm oO
ngày, tháng, 

năm 
ban hành

Tông sô Tông sô Tôn,?sô Ghi
XD (tất cả các 

nguồn 
vốn)

Trong đó: 
NSĐP

Tông sô 
(tất cả các 

nguồn

trong đó: Tông sô 
(tất cả các 
nguồn vốn)

ừong đó:
chú

22 Đường tìr ấp cần Dựt, xã Lộc Thành đi Đồn BP Tà Pét Lộc Thành 8.000 8.000 8.000 8.000 -
23 Đường từ QL13 đi ấp 7 xã Lộc Hưng Lộc Hưng 10.000 10.000 10.000 10.000 -

24 XD đường giao thông liên xã Lộc Hưng - Lộc Khánh Lộc Hưng - 
LocKhánh

4237
30/10/17 11.176 11.176 12.000 12.000 11.176 11.176

25 Đường từ QL13 đi ấp Bù Núi xã Lộc Tấn Lộc Tấn 4234
30/10/17 14.899 14.899 15.000 15.000 14.899 14.899

26 Đường liên xã Lộc Thạnh - Lộc Tấn Lộc Thạnh 
- Lôc Tấn

8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500

27 Đường liên xã Lộc Hưng - Lộc Thịnh Lộc Hưng - 
Lôc Thinh 15.000 15.000 15.000 15.000 - -

28 Đường liên xã Lộc Thành - Lộc Thịnh Lộc Thành 
-L ôc

2061
29/6/18 6.720 6.720 7.000 7.000 6.720 6.720

29 Đường từ Trường THPT Lộc Hiệp đi khu đất dự án 1592 (ấp Hiệp Hoàn - 
Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp) giai đoạn 2

Lộc Hiệp 5.000 5.000 10.000 10.000 5.000 5.000

30 Đường tổ 5,6 ấp 6, xã Lộc Hưng 2.000 2.000 2.000 2.000 - -

31 Cống bản ấp 4 - 5 xã Lộc Thuận Lộc Thuận 3235
23/10/15 1.362 1.362 1.250 1.250 1.238 1.238

32 Đường Hoàng Hoa Thám, Trương Công Định, 
Nguyễn Thị Minh ỈChai, thị trấn Lộc Ninh TTLN 3238

23/10/15 4.312 4.312 4.100 4.100 4.095 4.095

33 Giao thông hào 06 Chốt Dân quân biên giới h.LN 4450
09/11/17 1.280 1.280 1.100 1.100 -

34 XD ĐưÒTig GTNT ấp cần Đực, xã Lộc Thành 
đi đường Tà Thiết-Hoa Lư

Lộc Thành 3097
26/10/16 1.210 1.210 1.200 1.200 1.185 1.185

35 XD đường từ QL13 đi ấp 3, xã Lộc Thái 
(đường vào Trường TH Lộc Thái A mới)

Lộc Thái 3.000 3.000 3.000 3.000 -

36 Thảm BTN nóng QL13 đoạn từ ngã tư biên phòng 
đến chơ Lôc Ninh

TTLN 3099
26/10/16 9.750 9.750 9.050 9.050 9.041 9.041

37 Thảm BTN nóng QL13 đoạn tìr chợ Lộc Ninh 
đến cầu Xa Ngâu

TTLN 3847
27/9/17 7.547 7.547 7.300 7.300 7.137 7.137

Hê thống thoát nước đường Hoàng-Hoa-Thám, 
Trương Công Định, Nguyễn Thị Minh Khai

^ n n
900 900 90038 TTLN 26/10/16 900 892“ 892

39 Đường bê tông (Lý Tự Trọng, Trân Hưng Đạo 
và đường 7/4), ứii trấn Lôc Ninh

TTLN 2.100 2.100 2.100 2.100 -

40 XD đường giao thông liên xã Lộc Hưng - Lộc Khánh
Lộc Hưng- 
Lộc Khánh 11.000 11.000 11.000 11.000 -



Quyêt định đâu tư Kế hoạch vốn trung

SỐQĐ; 
ngày, tháng, 

năm 
ban hành

TMĐT han 2016-2020

Danh mục dự án Địa điểm Tông sô Tông sô Tôn?sô Ghi
11 XD (tất cả các 

nguồn 
vốn)

Trong đó: 
NSĐP

Tông sô 
(tất cả các 

nguồn

ừong đó: Tông sô 
(tất cả các 
nguồn vốn)

ừong đó:
chủ

41 Đường Nguyễn Văn Cừ, thị ứấn Lộc Ninh TTLN 4227
26/10/17 3.980 3.980 4.000 4.000 3.980 3.980

42 Mở rộng đường từ Bến xe Lộc Ninh đi hố bom làng 10, 
xã Lôc Thiên

TTLN- 
Lôc Thiên

4228
26/10/17 10.829 10.829 10.829 10.829 10.800 10.800

43 Đường từ Trường THPT Lộc Hiệp đi khu đất dự án 1592 
(ấp Hiệp Hoàn - Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp) Lộc Hiệp 517

09/02/18 9.152 9.152 15.000 15.000 8.920 8.920

44 Cầu bà Hành ấp 8, xã Lộc Hòa Lộc Hòa 4229
26/10/17 2.811 2.811 2.811 2.811 2.800 2.800

45 Đường giao thông ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành Lộc Thành 5238
29/12/17 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

46 Đường giao thông liên xã từ ấp Thạnh Phủ, xã Lộc Thanh đi ấp Thạnh Tây, 
xã Lôc Tấn

Lộc Thạnh- 
Lôc Tấn

4233
30/1017 11.995 11.995 12.000 12.000 11.995 11.995

47 Đường giao thông tổ .5, ấp 12, xã Lộc Tấn 
đi thi ừấn Lôc Ninh

Lộc Tân- 
TTLN

4224
26/10/17 4.923 4.923 4.923 4.923 4.900 4.900

48 Đường giao thông ấp IB, xã Lộc Tấn 
đi thi ừấn Lôc Ninh

Lộc Tân- 
TTLN

4225
16/10/17 3.367 3.367 3.367 3.367 3.350 3.350

49 Đường từ đội 3 Nông trường 1 đi cổng chàò ấp K54, xã L.Thiện 3.400 3.400 3.400 3.400
50 Nâng câp, mờ rộng đường tìr QL13 đi trang tâm xã Lộc An 15.000 15.000 15.000 15.000

51 Đường giao thông Tà Nối đi Hoa Lu. Hạng mục: Đo 
vẽ bản đồ địa chính xây dựng đường giao thông

Lộc ThỊiứi- 
Lộc Thành

664 664 664 664

52 Đường từ ngã ba Cây Chặt đi xã Lộc Thiện (đoạn 
qua xã Lộc Tấn)

Lộc Tấn 4.500 4.500 4.500 4.500

53 Đường tô 3, âp Bù Tam, xã Lộc Quang Lộc Quang 2.800 2.800 2.800 2.800
54 Đường bê tông xi măng theo Nghị định 161 các xã, TT 40.000 40.000 40.000 40.000
III Công trình giáo duc 104.510 104.510 76.488 76.488 89.332 89.332

1 08 phòng học Trường THCS Lộc Hưng Lộc Hưng 3236
23/10/15 3.233 3.233 3.300 3.300 3.203 3.203

2 06 phòng học Trường TH thị trấn Lộc Ninh B TTLN 3237
23/10/15 2.382 2.382 2.250 2.250 2.254 2.254

'^671
3 08 phòng học lầu Trường THCS Lộc Hiệp Lộc Hiệp 26/5/17 ■5:500 5.500 5.239 5.239 5.32Ò ....5325

4 08 phòng học lầu Trường THCS Lộc Tấn Lộc Tấn 4284
31/10/17 5.873 5.873 5.873 5.873 5.850 5.850

5 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Tấn A Lộc Tấn 3505
24/10/18

3.504 3.504 4.000 4.000 3.500 3.500



TT Danh mục dự án Địa điểm 
XD

Quyết định đầu tư Kê hoạch vôn trung 
han 2016-2020

Kế hoạch điều chình

Ghi
chú

Số QĐ; 
ngày, tháng, 

năm 
ban hành

TMĐT
Tông sô 

(tất cả các 
nguồn 
vốn)

Trong đó: 
NSĐP

Tổng số TônEỊSÔ
Tông sô 

(tất cà các 
nguồn

trong đó: Tông sô 
(tất cả các 

nguồn vốn)

ừong đó;

6 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Tấn B Lộc Tấn 4230
26/10/17 4.000 4.000 3.826 3.826 4.000 4.000

7 08 phòng học lầu Trường TH và THCS Lộc Thạnh Lộc Thạnh 4285
31/10/17 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

8 XD 16 phòng học lầu Trường THCS Lộc Điền Lộc Điền 3500
26/10/18 13.150 13.150 14.500 14.500 11.000 11.000

9 XD 04 phòng chức năng Trường THCS Lộc Thuận Lộc Thuận 3507
26/10/18 3.801 3.801 3.900 3.900 3.800 3.800

10 XD 08 phòng học lầu Trường TH&THCS Lộc Thịnh Lộc Thịnh 3499
26/10/18 4.048 4.048 4.500 4.500 4.000 4.000

11 XD 06 phòng học lầu và phòng chức năng 
Trường MG Lộc Thịnh Lộc Thịnh 5.279 5.279 5.300 5.300 5.200 5.200

12 10 phòng học lầu và phòng chức năng Trường TH 
Lộc Điền A Lộc Điền 3501

26/10/18 5.436 5.436 6.100 6.100 5.400 5.400

13 08 phòng học lầu Trưòng TH Lộc An Lộc An 3505
26/10/18 3.504 3.504 4.000 4.000 3.500 3.500

14 XD Trường TH Lộc Thái A Lộc Thái 761
31/3/16 12.000 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000

15 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Điền A Lộc Điền 3848
25/9/17 3.300 3.300 3.200 3.200 3.300 3.300

16 06 phòng học lầu Trưòfng tiểu học Lộc Thuận A Lộc Thuận 2.500 2.500 2.500 2.500 -
17 XD 08 phòng học lâu trường THCS Lộc Hưng 5.000 5.000 5.000 5.000
18 XD 08 phòng học lầu trưòmg TH Lộc Thành B 5.000 5.000 5.000 5.000
19 XD 10 phòng học lầu frường TH&THCS Lộc Thiện 6.000 6.000 6.000 6.000 ■■ -------
20 XD 08 phòng hoc lầu trường TH&THCS Lôc An 5.000 5.000 5.000 5.000

Công trình điên 19.570 19.570 15.900 15.900 19.504 19.504
1 Điện THT tổ 3, ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh Lộc Thạnh 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
2 Điên ha thế tổ 2, ấp Thanh Biên, xã Lôc Thạnh Lôc Thanh 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 Điện THT âp K57, xã Lộc Tân Lộc Tân 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
4 Điện THT ấp 4A7xã-tộc-Tấn L ôư ấn— 2.000 2.000 2.000 2.ao_o 2.000 2.000
5 Điên tổ 1,2,3,4,5 ấp 9, xã Lôc Điền Lôc Điên 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

6 Điện trung hạ ứiế và TBA tổ 5, ấp Hưng Thuỷ và tổ 11 ấp Tà Thiết, xã Lộc 
Thịnh

Lộc Thịnh 900 900 900 900 900 900

7 Điện ữung hạ thế và TBA tổ 11, ấp 8, xã Lộc Điền Lôc Điền 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
8 Điên trung ha áp và TBA tô 5,6 âp 8, xã Lộc Thuận Lôc Thuân 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000



«

TT Danh mục dự án - Địa điểm 
XD

Quyết định đầu tư Kể hoạch vốn trung 
han 2016-2020

Kế hoạch điều chinh

Ghi
chú

SỐQĐ; 
ngày, tháng, 

năm 
ban hành

TMĐT
Tông sô 

(tất cả cắc 
nguồn 
vốn)

Trơng đó: 
NSĐP

Tổng sồ Tông sô
"Tông sô~ 
(tất cả các 

nguồn

trong đó: Tông sô 
(tất cả các 

nguồn vốn)

ừong đõ:“

9 Điên tổ 10, ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh Lôc Khánh 500 500 500 500 500 500

10 Điện ấp 9, xã Lộc Điền Lộc Điền 406
24/02/16 1.395 1.395 1.400 1.400 1.386 1.386

11 Điện tổ 5A - 5B ấp 8, xã Lộc Điền Lộc Điền 3081
25/10/16 1.175 1.175 1.100 1.100 1.118 1.118

12 ĐiệnTHT-TBAâpK54 Lôc An 3.600 3.600 3.600 3.600
V Công trình Thủy lọi 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
1 Trạm bơm ấp Việt Quang, xã Lộc Quang Lộc Quang 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
2 Kênh mương nội đồng ấp 54, xã Lộc An Lôc An 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
3 Kênh bê tông ấp Quyết Thảnh, xã Lộc Khánh (sau N7) Lôc Khánh 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
4 Kênh bê tông thủy lợi Tà Tê, xã Lộc Thành Lôc Thành 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


